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1
20C1-

LTM;TKW
0211002033 1 38 Cấu trúc dữ liệu & giải thuật 4 20/07/2022 90 07H30 Tự luận C2.2 - 01

2
20C1-

LTM;TKW
0211002033 2 38 Cấu trúc dữ liệu & giải thuật 4 20/07/2022 90 07H30 Tự luận C2.2 - 02

3
20C1-

LTM;TKW
0211002033 3 38 Cấu trúc dữ liệu & giải thuật 4 20/07/2022 90 07H30 Tự luận C2.2 - 03

4 20C1-CMT 0211001498 4 38 Sửa chữa máy tính 4 20/07/2022 90 07H30 Tự luận C2.2 - 04

5
20C1-CMT; 

QTM
0211002124 5 38 Kỹ thuật truyền thông và số liệu 4 20/07/2022 90 10H00 Tự luận C2.2 - 01

6
20C1-CMT; 

QTM
0211002124 6 38 Kỹ thuật truyền thông và số liệu 4 20/07/2022 90 10H00 Tự luận C2.2 - 02

7 20C1-ĐHĐ 0211000943 7 38 Kỹ thuật lập trình 4 20/07/2022 90 10H00 Tự luận C2.2 - 03

1 20C1-TKĐ 0211001342 1 30 Thiết kế Web 2 18/07/2022 120 13H00 Trên máy tính E3 - 01

2 20C1-TKĐ 0211001342 2 30 Thiết kế Web 2 18/07/2022 120 13H00 Trên máy tính E3 - 02

3
20C1-

CMT;QTM
0211000153 3 30 Thiết lập hệ thống mạng 2 18/07/2022 90 13H00 Trên máy tính E2.1 - 01

4
20C1-

CMT;QTM
0211000153 4 30 Thiết lập hệ thống mạng 2 18/07/2022 90 13H00 Trên máy tính E2.1 - 02

5 20C1-ĐHĐ 0211001811 5 30 Thiết kế đồ họa với Illustrator 2 18/07/2022 90 15H30 Trên máy tính E3 - 01

6
20C1-

CMT;QTM
0211001482 6 30 Quản trị mạng trên Linux 2 18/07/2022 90 15H30 Trên máy tính E2.1 - 01

7
20C1-

CMT;QTM
0211001482 7 30 Quản trị mạng trên Linux 2 18/07/2022 90 15H30 Trên máy tính E2.1 - 02

8

20C1-

CMT;TKW; 

ĐHĐ; QTM

0211001818 8 30 Thiết kế Web 3 19/07/2022 120 07H30 Trên máy tính E2.1 - 01

9

20C1-

CMT;TKW; 

ĐHĐ; QTM

0211001818 9 30 Thiết kế Web 3 19/07/2022 120 07H30 Trên máy tính E3 - 01

10

20C1-

CMT;TKW; 

ĐHĐ; QTM

0211001818 10 30 Thiết kế Web 3 19/07/2022 120 07H30 Trên máy tính E3 - 02

11

20C1-

CMT;TKW; 

ĐHĐ; QTM

0211001818 11 30 Thiết kế Web 3 19/07/2022 120 07H30 Trên máy tính F1.2 - 06

12
20C1-

CMT;QTM
0211001243 12 30 Thiết bị mạng 3 19/07/2022 90 10H00 Trên máy tính E2.1 - 01

13
20C1-

CMT;QTM
0211001243 13 30 Thiết bị mạng 3 19/07/2022 90 10H00 Trên máy tính E3 - 01

14 20C1-TKW 0211002663 14 30 Lập trình ASP.NET căn bản 3 19/07/2022 120 10H00 Trên máy tính E3 - 02

15
20C1-LTM; 

TKW
0211000096 15 30 Lập trình hướng đối tượng 5 21/07/2022 120 07H30 Trên máy tính E2.2 - 02

16
20C1-LTM; 

TKW
0211000096 16 30 Lập trình hướng đối tượng 5 21/07/2022 120 07H30 Trên máy tính E3 - 02

17
20C1-LTM; 

TKW
0211000096 17 30 Lập trình hướng đối tượng 5 21/07/2022 120 07H30 Trên máy tính F1.2 - 04
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18 20C1-QTM 0211001486 18 30
Quản trị mạng nâng cao trên 

Linux
5 21/07/2022 90 07H30 Trên máy tính E3 - 01

19
20C1-LTM; 

TKW
0211000099 19 30 Lập trình Windows 5 21/07/2022 120 10H00 Trên máy tính E2.2 - 02

20
20C1-LTM; 

TKW
0211000099 20 30 Lập trình Windows 5 21/07/2022 120 10H00 Trên máy tính E3 - 02

21
20C1-LTM; 

TKW
0211000099 21 30 Lập trình Windows 5 21/07/2022 120 10H00 Trên máy tính F1.2 - 04

22 20C1-LTM 0211001518 22 30 Lập trình cơ sở dữ liệu 6 22/07/2022 120 07H30 Trên máy tính E3 - 01

23 20C1-LTM 0211001518 23 30 Lập trình cơ sở dữ liệu 6 22/07/2022 120 07H30 Trên máy tính E3 - 02

24 20C1-LTM 0211002659 24 30 Lập trình mạng căn bản 6 22/07/2022 120 10H00 Trên máy tính E3 - 01

25 20C1-LTM 0211002659 25 30 Lập trình mạng căn bản 6 22/07/2022 120 10H00 Trên máy tính E3 - 02

                                PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐBCL


